                                    BÁO   CÁO  

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2008

Kính thưa :   Hội đồng Quản trị

                       Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 4

Căn cứ kế hoạch Sản xuất Kinh doanh của Công ty năm 2007 được  Đại hội Cổ đông thông qua ngày 06/04/2007 , Tôi xin thay mặt Ban Gíam đốc báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch năm 2008 như sau :

                                                                                       PHẦN I

                            TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2007
I .  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  :

1)  Thuận lợi :

- Năm 2007 cả 2 Nhà máy tại Sài Gòn và Kiên Giang đã ổn định sản xuất , đặc biệt là Nhà máy tại Kiên Giang nằm ngay vùng nguyên liệu nên sản lượng dồi dào, chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu .Trang thiết bị , máy móc mới , đạt các tiêu chuẩn chế biến hàng XK nên tạo niềm tin cho khách hàng .

- Có đội ngũ Cán bộ trẻ có năng lực , có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm , sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn của Công ty , cùng với những định hướng đúng đắn , sâu sát của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty .

- Có lượng khách hàng tương đối ổn định ở các thị trường : Nhật Bản , Mỹ , Thái Lan với các mặt hàng đa dạng , giúp Công ty giảm bớt được áp lực cạnh tranh ngày càng cao của nguyên liệu thuỷ sản .

2) Khó khăn  :

- Vấn đề đảm bảo VSATTP cho các thị trường, đặc biệt là Thị trường Nhật Bản đang hết sức khó khăn do vấn đề dư lượng kháng sinh, tạp chất chủ yếu trong nguyên liệu đầu vào chưa kiểm soát được , trong khi thị trường này đang chiếm tỷ trọng XK lớn (Khoảng 70%) đối với Nhà máy tại Kiên Giang .

- Sản lượng xuất khẩu một số mặt hàng có số lượng và lợi nhuận cao như : Trái cây , Tôm càng … tại thị trường Mỹ giảm mạnh so với năm 2006 , do mức tiêu thụ chậm . 

- Nguyên liệu trong nước đang ngày càng khan hiếm và giá cả liên tục tăng cao, trong khi giá xuất khẩu chưa tăng theo kịp, thậm chí còn giảm ( đối với thị trường Mỹ ) .

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2007  :

Trước những thuận lợi và khó khăn  trên , HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty đã có những định hướng phù hợp , nhạy bén để Công ty hoạt động có hiệu quả, bảo đảm đời sống và việc làm cho CB.CNV . 

* Kết quả SXKD năm 2007  đạt được như sau :

1) Về  Sản xuất chế biến , xuất khẩu  :

· Về sản lượng SXCB :
Sản luợng chế biến đạt 
:       2.500 Tấn – Đạt  78% so với KH

Trong đó :

-  Tôm  đông


:       107 Tấn

-  Mực đông 


:       926 Tấn

-  Cá đông 


:       621 Tấn

-  Thủy sản khác

:       760 Tấn

-  Trái cây, Nông sản
:         86 Tấn

· Về xuất khẩu   :

- Gía trị xuất khẩu

:    10 Triệu USD  - Đạt 83,3% so với KH

- Sản lượng xuất khẩu
:    2.368 Tấn – Đạt 79% so với KH

· Cơ cấu thị trường:

-  Mỹ 



:     25,20 %

-  Nhật


:     56,40 %

-  Thái Lan


:       7,50 %

-  Úc



:       8,00 %

-  Các thị trường khác     
:       2,90 %

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	                           CHỈ TIÊU
	Năm 2007

	Tổng doanh thu
	173.437.983.922

	Các khoản giảm trừ
	533.558.368

	Doanh thu thuần
	172.904.425.554

	Giá vốn hàng bán
	153.313.375.225

	Lợi nhuận gộp
	19.591.050.329

	Doanh thu hoạt động tài chính
	645.625.427

	Chi phí hoạt động tài chính
	916.852.493

	Trong đó : Chi phí lãi vay
	750.597.424

	Chi phí bán hàng
	8.452.166.308

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	3.420.564.329

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	7.447.092.626

	Thu nhập khác
	703.172.243

	Chi phí khác
	15.237.964

	Lợi nhuận khác
	687.934.279

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	8.135.026.905

	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	137.075.023

	Lợi nhuận sau thuế
	7.997.951.882

	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu
	2.235

	
	


· Lợi nhuận này đã được kiểm toán , và chưa có trích lập dự phòng phải thu khó đòi .

· Đánh giá kết quả SXKD :

Các chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SXKD năm 2007 của Công ty đều vượt mức so với cùng kỳ ( Giá trị XK tăng 15,5% , Doanh thu tăng tăng 13,2% , Lợi nhuận tăng 15% ) , nhưng chưa đạt so với kế hoạch đặt ra . Đó là do một số yếu tố khách quan như trên và nguyên nhân chủ quan là Công ty gặp khó khăn về thị trường và khách hàng tiêu thụ sản phẩm khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao .

Năm 2008 nhà máy tại Kiên Giang đã có Code XK vào thị trường EU , Công ty sẽ tìm khách hàng và mặt hàng để phát triển thị trường này, đồng thời với việc duy trì và ổn định thị trường Nhật, Mỹ sẽ đưa Doanh số và lợi nhuận  của Công ty đạt kết qủa tốt hơn .

· Phân phối lợi nhuận sau thuế :

· Chia cổ tức dự kiến 12% ( Vốn điều lệ ) :   5.069.013.000 Đồng

· Thuế TNDN




 :      151.678.786     - 

· Quỹ Dự phòng Tài chính


 :      350.000.000     - 

· Quỹ Phúc lợi khen thưởng


 :   1.689.955.365     - 

· Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất

 :      200.000.000     - 

· Trích lập dự phòng nợ khó đòi 

 :      500.000.000     -  

III .  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ XƯỞNG VÀ 

         ĐẦU TƯ THIẾT BỊ : 

Kế hoạch đầu tư nâng cấp Nhà xưởng , máy móc thiết bị và phương tiện vận tải năm 2007 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 06/04/2007 và giao cho Ban Điều hành thực hiện . Ban Điều hành đã thực hiện và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả tốt . Cụ thể như sau :

Tổng giá trị đầu tư năm 2007      :   49.988.378.721  Đồng


Trong đó  :

(  Đầu tư tại TP/HCM

:     1.397.245.318  Đồng


    - Nâng cấp Nhà xưởng

:        548.536.554     -
   

    - Mua Máy móc thiết bị

:        120.247.652      -
   

    - Mua Phương tiện vận tải
:        728.461.112      -

 (  Đầu tư tại Kiên Giang
:     5.631.920.939  Đồng


   - Nhà xưởng


:        837.005.211
   -

    - Máy móc thiết bị

:     2.640.448.053
   -

    - Mua phương tiện vận tải        :     2.154.467.675       -

(  Đầu tư tại Đồng tháp

:     4.266.588.252  Đồng

    - Mua QSD đất


:     2.847.390.513      -

    - Bơm cát, chi phí khác

:     1.419.197.739      -

(  Đầu tư tại chung cư 331 Bến Vân Đồn :  38.692.624.212  Đồng

                                     - Chuyển QSD đất

:    35.121.000.000  Đồng

                                     - Thử tải, Trạm biến áp, thiết
:      3.571.624.212      -

                                        kế, lãi vayNH …

                                                                                    PHẦN II

                                      KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2008 

I )   PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2008   :

1)  Nhận định tình hình :

Trong năm 2008 , bên cạnh những cơ hội to lớn được mở ra trong điều kiện của sự tự do hoá thương mại , ngành Thuỷ sản Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những thách thức ngày càng to lớn trên nhiều phương diện như : sự phát triển thiếu quy hoạch và không bền vững , thiếu nguyên liệu chế biến , trình độ công nghệ và phương thức quản lý còn yếu, trong khi thị trường thế giới ngày càng đòi hỏi khắt khe về : an toàn vệ sinh thực phẩm, về truy xuất quản lý nguồn gốc sản phẩm … đi kèm với các chính sách bảo hộ thị trường, các hàng rào kỹ thuật và thương mại ngày càng chặt chẽ .

2 )  Chiến lược phát triển  :

Hội đồng quản trị Công ty đã có định hướng cho chiến lược phát triển trong những năm tới , đó là : 

*Về Đầu tư :

1. Đầu tư xây dựng xong Nhà máy chế biến cá tra, Basa tại Đồng tháp để mở rộng sản phẩm và hạn chế lệ thuộc nguồn nguyên liệu từ đánh bắt . Đồng thời triển khai kế hoạch đầu tư nuôi cá Tra phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy.

Sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008 , đưa vào hoạt động đầu năm 2009 .

2. Tiếp tục xây dựng chung cư cao cấp tại Quận 4 và lên phương án kinh doanh để đem lại lợi nhuận tối đa cho Công ty , đồng thời xem xét tiêu chuẩn và giá bán ưu đãi cho một số Cán bộ chủ chốt của Công ty .
Trong năm 2008 sẽ hoàn tất phần thô, đầu 2009 sẽ hoàn thiện và lắp thiết bị nội thất , dự kiến xong vào tháng 9/2009 để đưa ra kinh doanh .

3. Kế hoạch triển khai tại khu CN Long Hậu – Long An :

Hiện Công ty Cổ phần TS 4 nắm giữ 98% cổ phần tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng .

Do Ông Nguyễn Văn Lực nắm giữ 90% với chức vụ là Chủ tịch HĐQT  

      Bà Võ Thị Thanh Trang nắm giữ 8% với chức vụ Giám đốc công ty 

Và Ông Trần Ngọc Đức ( cổ đông bên ngoài ) nắm giữ 2% 

Với Vốn Điều lệ là 60 Tỷ đồng , đã được Sở kế hoạch Đầu tư Long An cấp giấy phép số 5003000220 ngày 06/03/2008 .

Với việc thành lập trên thì khi đi vào hoạt động Công ty CP Toàn Thắng sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư tối đa là : 3 năm miễn thuế và 7 năm giảm 50% so với Doanh nghiệp cũ di dời là 2 năm miễn thuế và 6 năm giảm 50% .

Khoảng 20.000 M2 đất đã được ký thuê 50 năm tại khu CN Long Hậu chúng ta sẽ triển khai xây dựng tại đây 1 Kho lạnh công suất 15.000 Tấn để cho các Doanh nghiệp khác thuê gửi hàng hoá và 1 Xưởng chế biến Thuỷ sản hàng giá trị gia tăng công suất 2.000 Tấn/ năm . Với tổng số tiền đầu tư dự kiến khoảng 150 Tỷ đồng ( Đã có tiền thuê đất tại Long Hậu ). Hiện chúng tôi đang tiến hành thiết kế, sau 5 tháng gửi hồ sơ xin Giấy phép xây dựng . Dự kiến đầu Quý 4/2008 khởi công và hoàn thành cuối năm 2009 . 

Đến 2010 sẽ di dời toàn bộ Nhà máy 320 Hưng Phú về Long Hậu và tiến hành xin phép thay đổi cơ năng tại đây thành Trung Tâm Thương mại , văn phòng cho thuê .

 * Về sản xuất chế biến : 

Tiếp tục giữ vững 3 thị trường chính là : Nhật, Mỹ, Thái Lan ,  mở thêm thị trường châu Âu . Nhà máy tại Kiên Giang giữ vai trò chủ lực , phát huy được thế mạnh để sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng như : Hàng Sushi, hàng chế biến ăn liền …, tiếp tục đẩy mạnh các mặt hàng Trái cây, nông sản để giảm bớt áp lực cạnh tranh trong những tháng ít nguyên liệu .

        3)  Dự  kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng Doanh thu

:
200  Tỷ đồng

- Sản lượng sản xuất  
:        2.800  Tấn

- Sản lượng xuất khẩu
 :       2.600   Tấn

- Gía trị xuất khẩu

 :   
 12  Triệu USD 

- Lợi nhuận trước thuế 
 :   
  13,3  Tỷ đồng

- Thu nhập bình quân
 :          1.500.000 Đ/ng/tháng  -  Tại TP/HCM

                                                        1.200.000 Đ/ng/tháng  -  Tại Kiên Giang             

  Dự kiến chia ra :

   + Chia cổ tức ( 12% )
 :       10,167 
Tỷ đồng

   + Thuế Thu nhập DN
 :      
0,375
Tỷ đồng

   + Quỹ Phúc lợi, KT
 :       
1,70
Tỷ đồng

   + Quỹ Đầu tư phát triển   :      
0,20 
Tỷ đồng

   + Quỹ Dự phòng bắt buộc :         0,35
Tỷ đồng

   + Lập dự phòng nợ khó đòi :
0,50
Tỷ đồng

           4)  Dự kiến kế hoạch đầu tư  năm 2008 :

Tổng giá trị đầu tư dự kiến


:          206
 Tỷ  Đồng


Trong đó  :

(  Đầu tư cho Nhà máy mới tại Đồng Tháp
:
  80
Tỷ đồng

(  Chung cư  tại 331 Bến Vân Đồn

:
100
Tỷ đồng

(  Nhà máy tại Khu CN Long Hậu
 
:
  26
Tỷ đồng

II .       MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN   :

1 ) Về công tác  tổ chức cán bộ  :

Nhiệm vụ trong những năm tới của Công ty là rất nặng nề, đòi hỏi Công ty phải củng cố, sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới, tác phong làm việc tăng hiệu quả trong công tác quản lý và sản xuất kinh doanh . Trước mắt , trong năm 2008 là phải tuyển dụng và đào tạo Cán bộ lãnh đạo và đội ngũ Cán bộ quản lý Phòng ban , phân xưởng sản xuất chế biến cho Nhà máy Đồng Tâm – Đồng tháp .

Thực hiện công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và có chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút thêm nhân tài , mạnh dạn đề bạt Cán bộ trẻ, có năng lực theo phương châm : Vừa giao nhiệm vụ vừa kèm cặp giúp đỡ . Phát huy sự đoàn kết  nội bộ của Công ty, phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở trong việc tổ chức lãnh đạo thực hiện kế hoạch do Đại hội cổ đông thông qua.

2) Về tiền lương thi đua khen thưởng và kỷ luật:

- Tiếp tục áp dụng chế độ lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm , phụ cấp xa nhà cho những Cán bộ, CNV đi công tác tại các Nhà máy Kiên Giang, Đồng Tháp .

 - Đối với lao động trực tiếp sản xuất : trả lương theo sản phẩm
- Đối với lao động gián tiếp : Trả lương theo khoán tỷ lệ trên kết qủa sản phẩm sản xuất của từng Nhà máy . 

Thực hiện tốt mọi chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước như : BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm… 

Hội đồng thi đua khen thưởng  phát động các phong trào thi đua thường xuyên: 6 tháng, cả năm và thi đua tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất . Duy trì hình thức khen thưởng hàng tháng cho CNV có năng suất cao để thúc đẩy sản xuất . Bên cạnh đó,  có những biện pháp xử lý kỷ luật hợp lý đối với các CB CNV vi phạm nọi qui, điều lệ  của Công ty, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc được phân công.

3) Về điều hành hoạt động SXKD : 

Ban Điều hành Công ty sẽ giữ phương châm kinh doanh là thận trọng, chắc chắn, có Hợp đồng mới tiến hành sản xuất để hạn chế đến mức thấp nhất lượng hàng tồn kho . Quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định, và không ngừng phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường. Sản phẩm làm ra phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra chặt chẽ các  công đoạn chế biến trong quá trình SX để đạt được tiêu chuẩn về chất lượng theo qui định của ngành và của khách hàng .

· Về công tác vốn : 

Trong năm qua, Công ty đã phát hành thêm 2 đợt cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ từ 30 Tỷ lên 84,7 Tỷ đồng . HĐQT sẽ giao cho Ban Điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn này để đầu tư , mở rộng sản xuất . Ngoài ra sẽ củng cố mối quan hệ với các Ngân hàng , tăng cường lượng khách hàng mở L/C để tận dụng triệt để các nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu SXKD .

· Về công tác thị trường  : 

Nghiên cứu và phát triển các mặt hàng có giá trị cao vào thị trường Mỹ như : Tôm Càng, Ghẹ thịt cao cấp…, củng cố thị trường Nhật Bản để phát huy hết thế mạnh của Nhà máy Kiên Giang là : nguồn nguyên liệu và nhân công nhiều .

Tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để tìm thêm khách hàng , mặt hàng , đặc biệt là thị trường EU . Chuẩn bị tìm thị trường cho mặt hàng Cá Tra, Basa khi Nhà máy Đồng tâm đi vào hoạt động .

  Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 của Công ty . Vì vậy thì bên cạnh việc thảo luận đóng góp bổ sung hoàn chỉnh các giải pháp , tuỳ điều kiện và tình hình cụ thể Ban Điều hành Công ty sẽ có những kế hoạch, giải pháp cụ thể trình HĐQT để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao cho . 

Ban lãnh đạo Công ty kính chúc Đại hội thành công và Ban điều hành xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

TP. HCM ngày  28 tháng 03 năm 2008
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